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Lĩnh vực xét nghiệm:            Hóa sinh 

Discipline of medical testing:  Biochemistry 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  

Huyết thanh, 

Huyết tương  

Serum, Plasma 

(heparin) 

Định lượng Acid Uric 

Determination of Acid uric 

Đo màu Enzym 

Enzymetic colour 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.181. V1.0 

Alinity c và Cobas 

C503) 

2.  
Đo hoạt độ ALT  

Determination of 

Aminotransferase (ALT) 

Động học enzym 

Enzym kinetics 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.06. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 

3.  
Đo hoạt độ AST  

Determination of Aspatat 

Aminotransferase (AST) 

Động học enzym 

Enzym kinetics 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.24. V1.0  

(Alinity c và Cobas 

C503) 

4.  

Định lượng Cholesterol toàn 

phần  

Determination of Cholesterol 

total 

Đo màu Enzym 

Enzymetic colour 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.54. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 

5.  Định lượng Creatinin 

Determination of Creatinine 

Động học enzym 2 

điểm 

Enzym kinetics 

colorimetric Two 

points 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.46. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 

6.  
Bilirubin toàn phần  

Determination of Bilirubin 

Total 

Đo màu quang học 

Photometric colour 

 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.27. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

c503) 

7.  
Định lượng Protein toàn phần  

Determination of Protein total 

Đo màu quang học 

Photometric colour 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.131. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 

8.  
Định lượng Triglycerid  

Determination of Triglycerid 

Đo màu Enzym 

Enzymetic colour 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.177. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 

9.  

Huyết thanh, 

Huyết tương  

Serum, Plasma 

(heparin, EDTA) 

Định lượng Urê  

Determination of Urea 

Động học enzym 

Enzym kinetique 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.180. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 
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STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

10.  

Huyết thanh, 

Huyết tương  

Serum, Plasma 

(Heparin, EDTA) 

Định lượng AFP 

Determination of Alpha 

fetoprotein  

Điện hóa phát quang 

Electrochemilumines

cence immunoassay 

Sandwich 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.02. V1.0 

(Cobas E801) 

11.  

Định lượng Beta HCG 

Determination of β- subunit 

intact human chorionic 

gonadotropin  

Hóa phát quang 

Chemiluminescent 

Immuno Assay 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.26. V1.0 

(Aliniy i) 

12.  
Định lượng CEA 

Determination of Carcino 

Embryonic antigen 

Hóa phát quang 

Chemiluminescent 

Immuno Assay 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.39. V1.0 

(Aliniy i) 

13.  

Định lượng TSH 

Determination of Thyroid 

Stimulating Hormone 

Điện hóa phát quang 

Electrochemilumines

cence immunoassay 

Sandwich 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.174. V1.0 

(Cobas E801) 

14.  

Huyết thanh, 

Huyết tương  

Serum, Plasma 

(NaF, Heparin, 

EDTA) 

Định lượng Glucose  

Determination of Glucose 

Động học enzym 

Enzym kinetics, UV 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.73. V1.0 

(Alinity c và Cobas 

C503) 

15.  

Máu toàn phần/ 

Whole blood 

(EDTA-K2/K3) 

Định lượng HbA1C  

Hemoglobin A1C 

Sắc ký lỏng hiệu năng cao 

Sắc ký trao đổi ion 

High Performance 

Liquid Chromatography 

(HPLC) 

Ion-exchange 

chromatography 

MEDVN.QTXN. 

HH.20.V1.0 

(Tosoh G11 và D100) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:              Huyết học 

Discipline of medical testing:    Hematology 

 

STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-nếu 

có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  

Máu toàn phần 

(EDTA-K2/K3) 

Whole blood 

(EDTA-K2/K3) 

Xác định lượng Huyết sắc tố 

Determination of Hemoglobin 

(Hb) 

Đo quang. 

Optical measurement 

MEDVN.QTXN. 

HH.55.V1.0 

(XN-3100) 

2.  

Xác định số lượng Tiểu cầu  

Determination of Platelet count 

(PLT) 

Điện trở kháng 

Electric impedance 

Method 

MEDVN.QTXN. 

HH.54.V1.0 

(XN-3100) 

3.  
Xác định số lượng Hồng cầu  

Determination of Red blood 

cell count (RBC) 

Điện trở kháng 

Electric impedance 

method 

 

MEDVN.QTXN. 

HH.52.V1.0 

(XN-3100) 

4.  
Xác định số lượng Bạch cầu  

Determination of White blood 

cell count (WBC) 

Đếm tế bào dòng chảy sử 

dụng laser bán dẫn. 

Flow Cytometry Method 

with using 

the semiconductor laser 

MEDVN.QTXN. 

HH.53.V1.0 

(XN-3100) 

5.  

Xác định nhóm máu hệ ABO 

bằng phương pháp gelcard 

Determination of ABO Blood 

group typing using gelcard 

method 

Ngưng kết kháng nguyên 

– kháng thể 

antigen – antibody 

MEDVN.QTXN. 

HH.32.V1.0 

(Ortho Vision 

Max) 

6.  

Huyết tương (Natri 

citrate 3.2%) 

Plasma 

(Natri citrate 3.2%) 

Xác định thời gian Prothrombin 

tính theo giây (PT in second)  

Determination of Prothrombin 

time in second (PT) 

Đo cơ 

Chronometry 

MEDVN.QTXN. 

HH.01.V1.0 

(STA R Max) 

7.  

Huyết tương 

Plasma 

(Natri citrate 3.2%) 

Xác định thời gian hoạt hóa 

thromboblastin từng phần tính 

theo giây (APTT)  

Determination of Activated 

partial thromboplastin time in 

second (APTT) Đo cơ 

Chronometry 

MEDVN.QTXN. 

HH.02.V1.0 

(STA R Max) 

8.  
Định lượng Fibrinogen 

Determination of Fibrinogen 

MEDVN.QTXN. 

HH.04.V1.0 

(STA R Max) 

9.  

Xác định thời gian Thrombin 

Determination of Thrombin 

time (TT) 

MEDVN.QTXN. 

HH.03.V1.0 

(STA R Max) 

10.  

Huyết tương trong 

ống chuyên dụng 

cho Cf-DNA 

Streck tube or 

specialized cfDNA 

blood collection 

tubes 

Sàng lọc trước sinh không xâm 

lấn (NIPT-Basic): Trisomy 13, 

Trisomy 18, Trisomy 21. 

Prenatal Non Invasive 

Screening Testing Procedure 

(NIPT-Basic: Trisomy 13, 

Trisomy 18, Trisomy 21) 

Giải trình tự gen thế hệ 

mới 

Next Generation 

Sequencing 

MEDVN.QTXN. 

DT.01.V1.1 

(MGISEQ 200) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:     Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 

STT 

 No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.  
Đờm 

Mucus 

AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 

AFB Fluoresent staining  

Ziehl Neelsen stain 

Nhuộm soi huỳnh 

quang 

Fluorescence staining 

MEDVN.QTXN. 

VS.43. V1.0 

2.  

Huyết thanh,  

Huyết tương 

Serum, Plasma 

(EDTA-K2/K3) 

HBV đo tải lượng hệ thống tự động 

COBAS 6800 

 HBV Viral Load on Cobas 6800 

System 

Realtime - PCR 

MEDVN.QTXN. 

VS.73. V1.0 

(Cobas 6800) 

3.  

Dịch phết cổ tử 

cung 

Cell collection 

medium  

preservCyt solution 

HPV Genotype PCR hệ thống tự 

động cobas 6800 

HPV Genotyping on Cobas 6800 

System 

Realtime - PCR 

MEDVN.QTXN. 

VS.74 

(Cobas 6800) 

4.  

Huyết thanh,  

Huyết tương 

Serum, Plasma 

(Heparin, EDTA) 

 

HbsAg miễn dịch tự động  

Determination of HbsAg 

Điện hóa phát quang 

Electro-

chemiluminescence 

immunoassay 

Sandwich 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.84. V1.0 

(Cobas E801) 

5.  

HIV Combo Ag/Ab miễn dịch tự 

động 

Determination of HIV Ag/Ab 

Hóa phát quang  

CLIA 

Chemiluminescence 

immunoassay 

Sandwich 

Điện hóa phát quang 

ECLIA 

Electro-

chemiluminescence 

immunoassay 

Sandwich 

MEDVN.QTXN. 

HSMD.93. V1.0 

(Alinity i và Cobas 

E801) 

 

Ghi chú/ Note: MEDVN.QTXN: Phương pháp nội bộ/ Developed laboratory method 
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